
BẢNG GIÁ BIẾN TẦN THỤY SĨ ABB

SẢN PHẨM 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

HÌNH ẢNH 
GÍA BÁN

kW HP In(A) Giá niêm yết Giá chiết khấu

Loại 1 pha 200 ~ 230VAC

ACS150-01E-04A7-2 0.75 kW 1 - 3.170.000 Liên hệ

ACS150-01E-06A7-2 1.1 kW 1.5 - 4.070.000 Liên hệ

ACS150-01E-07A5-2 1.5 kW 2 - 4.290.000 Liên hệ

ACS150-01E-09A8-2 2.2 kW 3 - 4.850.000 Liên hệ

Loại 3 pha 380 ~ 440VAC

ACS150-03E-02A4-4 0.75 kW 1
-

3.470.000
Liên hệ

ACS150-03E-03A3-4 1.1 kW 1,5
-

3.670.000
Liên hệ

ACS150-03E-04A1-4 1.5 kW 2
-

4.300.000
Liên hệ

ACS150-03E-05A6-4 2.2 kW 3
-

4.650.000
Liên hệ

ACS150-03E-07A3-4 3 kW 4
-

5.240.000
Liên hệ

ACS150-03E-08A8-4 4 kW 5
-

6.000.000
Liên hệ

Loại 3 pha 380~480VAC

ACS355-03E-02A4-4 0.75 kW 1 - 3.570.000 Liên hệ

ACS355-03E-03A3-4 1.1 kW 1.5 - 4.100.000 Liên hệ

ACS355-03E-04A1-4 1.5 kW 2 - 4.520.000 Liên hệ

ACS355-03E-05A6-4 2.2 kW 3 - 4.890.000 Liên hệ

ACS355-03E-07A3-4 3 kW 4 - 5.550.000 Liên hệ

ACS355-03E-08A8-4 4 kW 5 - 6.300.000 Liên hệ

ACS355-03E-12A5-4 5.5 kW 7.5 - 7.700.000 Liên hệ

ACS355-03E-15A6-4 7.5 kW 10 - 9.160.000 Liên hệ

ACS355-03E-23A1-4 11 kW 15 - 11.380.000 Liên hệ

ACS355-03E-31A0-4 15 kW 20 - 14.850.000 Liên hệ

ACS355-03E-38A0-4 18.5 kW 25 - 17.350.000 Liên hệ

ACS355-03E-44A0-4 22 kW 30 - 21.170.000 Liên hệ

ACS480-04-02A7-4+ ACS-BP-S 0.75 kW 1
-

5.830.000
Liên hệ

ACS480-04-03A4-4+ ACS-BP-S 1.1 kW 1.5
-

6.010.000
Liên hệ

ACS480-04-04A1-4+ ACS-BP-S 1.5 kW 2
-

7.090.000
Liên hệ

ACS480-04-05A7-4+ ACS-BP-S 2.2 kW 3
-

7.480.000
Liên hệ

ACS480-04-07A3-4+ ACS-BP-S 3 kW 3
-

8.070.000
Liên hệ

ACS480-04-09A5-4+ ACS-BP-S 4 kW 5
-

9.240.000
Liên hệ

ACS480-04-12A7-4+ ACS-BP-S 5.5 kW 7.5
-

10.700.000
Liên hệ

ACS480-04-018A-4+ ACS-BP-S 7.5 kW 10
-

12.150.000
Liên hệ

ACS480-04-026A-4+ ACS-BP-S 11 kW 15
-

14.890.000
Liên hệ

ACS480-04-033A-4+ ACS-BP-S 15 kW 20
-

17.830.000
Liên hệ

ACS480-04-039A-4+ ACS-BP-S 18.5 kW 25
-

21.030.000
Liên hệ

ACS480-04-046A-4+ ACS-BP-S 22 kW 30
-

24.800.000
Liên hệ



ACS580-01-02A7-4+ ACS-BP-S 0.75 kW 1 - 6.610.000
Liên hệ

ACS580-01-03A4-4+ ACS-BP-S 1.1 kW 1.5 - 6.860.000
Liên hệ

ACS580-01-04A1-4+ ACS-BP-S 1.5 kW 2 - 8.170.000
Liên hệ

ACS580-01-05A7-4+ ACS-BP-S 2.2 kW 3 - 8.630.000
Liên hệ

ACS580-01-07A3-4+ ACS-BP-S 3 kW 3 - 9.450.000
Liên hệ

ACS580-01-09A5-4+ ACS-BP-S 4 kW 5 - 10.820.000
Liên hệ

ACS580-01-12A7-4+ ACS-BP-S 5.5 kW 7.5 - 12.770.000
Liên hệ

ACS580-01-018A-4+ ACS-BP-S 7.5 kW 10 - 14.540.000
Liên hệ

ACS580-01-026A-4+ ACS-BP-S 11 kW 15 - 17.610.000
Liên hệ

ACS580-01-033A-4+ ACS-BP-S 15 kW 20 - 22.150.000
Liên hệ

ACS580-01-039A-4+ ACS-BP-S 18.5 kW 25 - 25.800.000
Liên hệ

ACS580-01-046A-4+ ACS-BP-S 22 kW 30 - 30.650.000
Liên hệ

ACS580-01-062A-4+ ACS-BP-S 30 kW 40 - 33.240.000
Liên hệ

ACS580-01-073A-4+ ACS-BP-S 37 kW 50 - 38.520.000
Liên hệ

ACS580-01-088A-4+ ACS-BP-S 45 kW 60 - 44.440.000
Liên hệ

ACS580-01-106A-4 + ACS-BP-S 55 kW 75 - 59.750.000
Liên hệ

ACS580-01-145A-4 + ACS-BP-S 75 kW 100 - 62.800.000
Liên hệ

ACS580-01-169A-4+ ACS-BP-S 90 kW 125 - 81.260.000
Liên hệ

ACS580-01-206A-4+ ACS-BP-S 110 kW 150 - 103.660.000
Liên hệ

ACS580-01-246A-4+ ACS-BP-S 132 kW 200 - 117.170.000
Liên hệ

ACS580-01-293A-4 + ACS-BP-S 160 kW 200 -
Liên hệ Liên hệ

ACS580-01-363A-4 + ACS-BP-S 200 kW 300 -
Liên hệ Liên hệ

ACS580-01-430A-4 + ACS-BP-S 250 kW 350 -
Liên hệ Liên hệ


